Ma trận đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 –  Năm học 2022-2023
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	I. Phonetics
	Số câu: 4
Số điểm: 1đ

Tỉ lệ %:


	1. Pronunciation
	
	- 1 vowel sound

- 1 ed,s,es
	
	
	

	Số câu:  

Số điểm: 
	 
	2
0,5 đ
	
	
	

	2. Stress
	- 2: 2 syllable word


	
	
	
	

	Số câu:  

Số điểm: 
	2

0,5 đ
	
	
	
	

	II. Vocabulary & Grammar
	Số câu:21
Số điểm 5,25 đ

Tỉ lệ %


	1. Vocabulary
	Words related to Home Life, Cultural Diversity, Ways of socialising 
	
	Words related with preposition
	

	Số câu:  

Số điểm: 
	4
0,75đ
	
	1

0,25đ
	
	

	2. Multiple – Choice Completion
	Remmember the uses (tenses, simple present, past past perfect. Reported speeech)
	SYMNONYM,ANTONYM

RELATED UNIT 1,2,3
	- Tense revision: The present perfect tense, the past perfect tense. - - reported speeech
	

	Số câu:  

Số điểm: 
	5
1,25đ
	4
1đ
	2
0,5đ
	
	

	3 Closed test
	
	
	               TOPIC ABOUT UNIT 1,2.,3
	

	Số câu:  

Số điểm: 
	
	2
                0,25đ
	2
0,5đ
	1
0,25đ
	

	III. Reading 
	Paraphrase

(comunication)
	Synthesis

UNIT 1,2
	Inference

UNIT  1,2
	Số câu: 5
Số điểm 1,25đ

Tỉ lệ %

	Số câu:  

Số điểm: 
	1
0,5đ
	2

0,5đ
	1

0,25đ
	1

0,25đ
	

	IV. Writing
	Số câu:  10
Số điểm 2,5đ

Tỉ lệ %


	1. Error Identification and communication
	Identify logical order, word form 
	Make uses of tenses and phrase of adv in reported speech
	Commuication sentences related unit 1,2,3
	

	Số câu:  

Số điểm: 
	2

0,5đ
	1

0,25đ
	1

0,25đ
	1

0,25đ
	

	2. transformation  and combination sentences related tenses,reported speech
	
	
	combination sentences 
	combination sentences 
	

	Số câu:  

Số điểm: 
	2

0,5đ
	1

0,25đ
	1

0,25đ
	1

0,25đ
	

	Tổng 
	16
4đ

Tỉ lệ %

	12
3đ

Tỉ lệ %

	12
3đ

Tỉ lệ%: 

	Số câu: 40
Số điểm: 10

Tỉ lệ %



